Mẫu số 04
	CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 
CHỦ SỞ HỮU
TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	DANH SÁCH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
(Tại thời điểm (*))
---------------


 

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân
	Chức danh, công việc đang làm
	Đơn vị (phòng, ban, phân xưởng…)
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Thời điểm tuyển dụng lần cuối vào doanh nghiệp
	Loại HĐLĐ
	Tình trạng việc làm
01. Đang làm việc theo HĐLĐ
02. Đang phải ngừng việc
03. Đang nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản; tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp
04. Đang nghỉ không hưởng lương
05. Đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ
	Thời điểm bắt đầu ngừng việc, nghỉ việc, tạm hoãn thực hiện HĐLĐ
	Ghi chú
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	II. NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CỬ LÀM ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC
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Tổng số người theo danh sách: ….…… người.

 
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	....., ngày …. tháng … năm … 
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên, đóng dấu)


 
Ghi chú: (*) Ghi thời điểm chốt danh sách lao động theo hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy định tại Phụ lục I Thông tư này.

- Cột A: Đánh số thứ tự liên tục để sử dụng cho các Mẫu sau.

- Mục I. Người lao động: bao gồm toàn bộ người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang có tình trạng việc làm tại cột (9).

- Mục II. Người lao động của doanh nghiệp được cử làm đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác.

- Cột (6): Ghi trình độ đào tạo cao nhất (sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp).

- Cột (8): Hợp đồng lao động không xác định thời hạn ghi ký hiệu (A); hợp đồng lao động xác định thời hạn ghi ký hiệu (B); tuyển dụng theo chế độ biên chế nhà nước nhưng chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động ghi ký hiệu (C); không thuộc đối tượng ký hợp đồng lao động ghi ký hiệu (D). Đối với người lao động của doanh nghiệp được cử xuống làm đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác thì ghi loại hợp đồng lao động đang tạm hoãn.

- Cột (10): Ghi ngày, tháng, năm người lao động bắt đầu ngừng việc, nghỉ việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

- Cột (11): Ghi lý do ngừng việc, nghỉ việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.
